
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,074.98 1.05% 6.74%
VN30 1,069.77 0.84% 6.42%
HNX 220.31 1.23% 7.31%
UPCOM 81.13 0.68% 13.23%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 133.47
Tổng GTGD (tỷ) 16,243.03 22.98% 88.52%

INTRADAY VNINDEX 29/5/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,200 0.83% 5.02%
FUEMAV30 12,620 0.80% 5.87%
FUESSV30 13,180 1.15% 5.61%
FUESSV50 16,880 5.17% 20.14%
FUESSVFL 16,460 2.55% 14.70%
FUEVFVND 22,360 0.27% -0.18%
FUEVN100 13,630 0.81% 5.25%

VN30F2312 1,061 0.79%
VN30F2309 1,062 0.86%
VN30F2307 1,064 0.97%
VN30F2306 1,068 1.09%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 31,233.54 1.03% 19.69%
Shanghai 3,221.45 0.28% 4.28%
Kospi 2,558.81 0.00% 14.42%
Hang Seng 18,551.11 -1.04% -6.22%
STI (Singapore) 3,195.22 -0.38% -1.73%
SET (Thái Lan) 1540.97 0.66% -7.75%
Dầu Brent ($/thùng) 76.70 -1.02% -10.72%
Vàng ($/ounce) 1,945.30 -0.93% 6.52%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.97% -11 -100
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.20% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.81% -3 -198
TPCP - 10 năm 3.06% -1 -184
USD/VND 23,685 0.14% -0.32%
EUR/VND 25,596 -1.24% -0.25%
CNY/VND 3,387 -0.21% -2.81%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
29/5/2023

Trong phiên giao dịch chiều 29/5, các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên,
sau khi các nhà lãnh đạo Mỹ đạt được thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ để tránh
một vụ vỡ nợ nghiêm trọng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 103.4 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng 
thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 769.6 ngàn tỷ đồng, bằng 
47.5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày thực hiện

Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên sáng khi có thông tin tích cực về Mỹ đạt 
thoả thuận nâng trần nợ công. Các chỉ số chính duy trì sắc xanh cho đến hết phiên 
giao dịch. Dòng tiền tăng mạnh trở lại sau 2 phiên sụt giảm. Khối lượng và giá trị giao 
dịch tăng lần lượt 34.1% và 26.7% so với phiên trước đó.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 93,100     1.20% 0.00% 1,254,600        1,016,701         
BID 43,900     1.15% -1.13% 1,372,063        1,363,643         
CTG 28,000     0.72% 0.18% 4,917,793        7,480,939         
TCB 30,200     1.00% -0.98% 5,300,545        5,135,004         
VPB 19,350     1.04% -1.78% 12,549,743      17,529,754      
MBB 18,750     1.63% -0.53% 12,564,005      14,602,412      
HDB 18,800     1.62% 1.88% 3,997,262        4,235,374         
TPB 24,300     2.75% 2.10% 14,625,176      10,780,138      
STB 27,700     1.84% -1.60% 25,591,067      19,853,726      
VIB 21,300     1.19% -1.39% 7,413,153        6,411,347         
ACB 25,150     0.60% 0.40% 27,095,728      22,932,918      
NVL 13,050     0.77% -2.25% 24,715,248      27,018,345      
BCM 77,800     0.52% 0.00% 193,538           143,917            
PDR 13,700     2.24% 2.24% 16,727,546      14,277,006      
GAS 93,800     0.11% -0.95% 714,677           806,948            
POW 13,600     0.00% 0.00% 29,565,792      17,388,918      
PLX 37,900     0.66% 0.40% 1,800,006        1,701,951         
VIC 52,700     1.35% 1.15% 2,343,235        2,460,061         
VHM 55,500     0.91% 2.59% 2,320,819        2,860,541         
VRE 27,700     0.00% -0.72% 3,984,986        4,380,998         
VNM 67,100     0.00% -1.61% 1,742,016        2,890,323         
MSN 71,600     -0.56% -0.56% 982,335           1,097,307         
SAB 155,300  -0.13% -3.36% 211,102           233,584            
BVH 43,950     0.92% 0.34% 1,149,261        1,109,723         
VJC 99,500     1.43% 0.30% 660,149           650,725            
FPT 83,100     0.00% 0.73% 1,722,997        2,416,958         
MWG 38,700     1.31% 0.39% 5,383,047        5,627,914         
GVR 18,200     5.81% 10.30% 13,332,888      10,109,567      
SSI 23,400     3.77% 2.18% 45,823,233      30,434,289      
HPG 21,450     1.66% -2.05% 21,503,794      22,818,890      
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NVL: Novaland vừa bổ sung tài sản đảm bảo là động sản và quyền tài sản phát 
sinh tại Phân khu C thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết cho lô trái phiếu 1.300 
tỷ đồng.

CTG: VietinBank rao bán khoản nợ 5.800 tỷ của công ty đóng tàu Nosco 
Shipyard( công ty liên kết của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại 
Phương Đông). Giá trị khoản nợ tính đến hết ngày 19/5/2023 là: 4.753 tỷ đồng 
và 48 triệu USD (khoảng 1.100 tỷ đồng).

Nội dung

CPI tháng 5/2023 tăng 2,43%;

Bộ Tài chính Mỹ chỉ còn chưa tới 39 tỷ đô tiền mặt;

Việt Nam xuất siêu 9.8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2023;

Vàng thế giới giảm 3 tuần liên tiếp.

Mỹ đạt thoả thuận ngăn vỡ nợ

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 giảm cả về số lượng lẫn số vốn so với tháng 4;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: GAS xác nhận mua hàng với Công ty dầu khí đa quốc gia Shell- Nhà cung 
cấp LNG hàng đầu thế giới để nhập khẩu chuyến LNG đầu tiên về Việt Nam.

VHM: Liên danh CTCP Đầu tư Cam Ranh - CTCP Vinhomes - CTCP Giải pháp 
Năng lượng Vines đăng ký thực hiện dự án KĐT ven vịnh Cam Ranh quy mô 
1.254ha, tổng chi phí đầu tư là 85.293 tỷ đồng.
VMN: Vinamilk công bố lộ trình tới Net Zero 2050 và nhà máy, trang trại đạt 
trung hòa carbon đầu tiên

FPT: Tại Hà Tĩnh, FPT dự kiến thiết kế chương trình đào tạo dựa trên nguồn lực 
kinh tế xã hội địa phương, dựa trên những mũi nhọn của tỉnh. Mục đích nhằm 
không chảy máu chất xám của tỉnh, học sinh - sinh viên được đào tạo sẽ ở lại 
đóng góp cho sự phát triển địa phương. Bên cạnh giáo dục đội ngũ nhân lực 
chất lượng cao, FPT đồng thời đồng hành cùng Hà Tĩnh ở các lĩnh vực như cải 
cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số…

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản
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